
 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   TỈNH BÌNH ĐỊNH                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                                                      

Số:        /UBND-KT                     Bình Định, ngày       tháng 5 năm 2020 

V/v báo cáo số liệu xử phạt VPHC 

trong  lĩnh vực khai thác và bảo vệ  

nguồn lợi thủy sản. 

                    

                                    Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và PTNT. 

                                                       

                                                  

                                                                                                                                                                                                                                    

 Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và PTNT tại Văn bản số 

2543/BNN-TCTS ngày 13/4/2020 về việc báo cáo số liệu xử phạt vi phạm hành 

chính trong  lĩnh vực khai thác và bảo vệ  nguồn lợi thủy sản. Qua rà soát, thống 

kê số liệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khai thác và bảo vệ nguồn 

lợi thủy sản từ ngày 01/10/2019 đến 30/4/2020, trên địa bàn tỉnh Bình Định đã 

phát hiện, xử lý 38 vụ vi phạm, phạt tiền 4,436 tỷ đồng (Chi tiết theo phụ lục đính 

kèm). 

UBND tỉnh Bình Định kính báo cáo Bộ Nông nghiệp và PTNT./. 

  

 

Nơi nhận:                                                            TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

- Như trên;                                                                                     KT. CHỦ TỊCH 

- CT, PCT UBND tỉnh Trần Châu;                                               PHÓ CHỦ TỊCH 

- Lãnh đạo VPUBND tỉnh; 

- Lưu: VT, K13 (17b). 

 

                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                             Trần Châu                                                                          

 

 

 

  

 

 



 

 

BẢNG TỔNG HỢP SỐ LIỆU XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH  
(Ban hành kèm theo Văn bản số:          /                 /                   của UBND tỉnh)  

Số liệu tính từ 01/10/2019 đến ngày 30/4/2020 

 

TT Họ và tên Địa chỉ Số ĐK 

Nghề 

khai 

thác 

Hành vi vi phạm 
Số tiền xử 

phạt (đồng) 

Hình thức xử 

phạt bổ sung 

Số Quyết 

định 

Bộ đội Biên Phòng Bình Định xử phạt 

01 Nguyễn Văn Hiệp 
Mỹ Thọ, Phù Mỹ, 

Bình Định 
BĐ92160TS 

Lưới 

Kéo 

Thuyền viên không có 

tên trong sổ danh bạ 

(42/2019/NĐ-CP) 

2.000.000 Không 

(01) 

Đồn BP 

Cát Khánh 

02 Nguyễn Văn Diệu 

Lâm Trúc 2, Hoài 

Thanh, Hoài Nhơn, 

Bình Định 

BĐ97389TS 

Câu cá 

ngừ 

đại 

dương 

Vi phạm vùng biển 

nước ngoài 

(103/2013/NĐ-CP) 

85.000.000 Không 

(01) 

BCH 

BĐBP tỉnh 

 

03 Phạm Văn Thuận 

Đức Phổ 1, Cát 

Minh, Phù Cát,Bình 

Định 

BĐ93529TS 
Câu 

mực 

Vi phạm vùng biển 

nước ngoài 

(103/2013/NĐ-CP) 

85.000.000 Không 

(02) 

BCH 

BĐBP tỉnh 

 

04 Phạm Văn Hùng 

Trung Lương, Cát 

Tiến, Phù Cát,Bình 

Định 

BĐ31140TS 
Câu 

mực 

Vi phạm vùng biển 

nước ngoài 

(103/2013/NĐ-CP) 

85.000.000 Không 

(03) 

BCH 

BĐBP tỉnh 

 

05 Lê Văn Minh 

Trung Lương, Cát 

Tiến, Phù Cát,Bình 

Định 

BĐ31044TS 
Câu 

mựu 

Vi phạm vùng biển 

nước ngoài 

(103/2013/NĐ-CP) 

85.000.000 Không 

(04) 

BCH 

BĐBP 

06 Huỳnh Văn Tân 

KV1, Phường Đống 

Đa, TP Quy Nhơn, 

Bình Đinh 

BĐ91229TS 
Lưới 

kéo 

Không có sổ danh bạ 

thuyền viên tàu cá  

(42/2019/NĐ-CP) 

7.500.000 Không 

(01) 

Đồn BP 

Nhơn Lý 

Bộ đội Biên Phòng Bình Định tham mưu UBND tỉnh xử phạt 

01 Lê Văn Đực 

 

 

Hoài Hương, Hoài 

BĐ96687TS 
Lưới 

Vây 

Vi phạm vùng biển 

nước ngoài 

(42/2019/NĐ-CP) 

900.000.000 
Tước quyền sử 

dụng chứng chỉ 
1013 



 

 

Nhơn, Bình Định 

 
thuyền trưởng 

06 tháng 

02 Nguyễn Văn Cu 

 

Hoài Hương, Hoài 

Nhơn, Bình Định 

 

 

BĐ97041TS 
Lưới 

Vây 

Vi phạm vùng biển 

nước ngoài 

(42/2019/NĐ-CP) 

900.000.000 

Tước quyền sử 

dụng chứng chỉ 

thuyền trưởng 

06 tháng 

1011 

03 Trương Văn Sơn 

 

Tam Quan Bắc, 

Hoài Nhơn, Bình 

Đinh 

 

BĐ97277TS 

Câu cá 

ngừ 

đại 

dương 

Vi phạm vùng biển 

nước ngoài 

(42/2019/NĐ-CP) 

900.000.000 

Tước quyền sử 

dụng chứng chỉ 

thuyền trưởng 

06 tháng 

1010 

04 Phạm Văn Nhiều 

Trung Lương, Cát 

Tiến, Phù Cát,Bình 

Định 

BĐ93446TS 
Câu 

Mực 

Vi phạm vùng biển 

nước ngoài 

(42/2019/NĐ-CP) 

900.000.000 

Tước quyền sử 

dụng chứng chỉ 

thuyền trưởng 

06 tháng 

1012 

Công an Bình Định tham mưu UBND tỉnh xử phạt 

01 Huỳnh Văn Phong Cát Tiến, Phù Cát 
BĐ-93119-

TS 

Câu 

mực 

Khai thác thủy sản 

trái phép tại vùng biển 

Malaysia 

85.000.000 Không 
3531/QĐ-

XPVPHC 

02 Huỳnh Thanh Hòa Cát Tiến, Phù Cát 
BĐ-93761-

TS 

Câu 

mực 

Khai thác thủy sản 

trái phép tại vùng biển 

Malaysia 

85.000.000 Không 
4327/QĐ-

XPVPHC 

Chi cục Thủy sản Bình Định xử phạt 

01 Nguyễn Văn Nghị 
Núi Thành, Quảng 

Nam 

QNa-91439-

TS 
  

tàu cá chiều dài lớn 

nhất từ 24m trở lên 

không đánh dấu nhận 

biết tàu cá 

8.500.000 Không 

135/QĐ-

XPVPHC, 

ngày 

7/10/2019 

02 Nguyễn Ngọc Tú 
Myỹ An, Phù Mỹ, 

Bình Định 

BĐ-94587-

TS 

Vây 

ngày 

không đánh dấu nhận 

biết tàu cá theo quy 

định 

6.000.000 Không 

136/QĐ-

XPVPHC, 

ngày 

7/10/2019 

03 
Huỳnh Thanh 

Quang 

Hoài Hải, Hoài 

Nhơn, Bình Định 

BĐ-97799-

TS 

Vây 

ánh 

sáng 

không có chứng chỉ 

máy trưởng theo quy 

định 

7.500.000 Không 

137/QĐ-

XPVPHC, 

ngày 



 

 

8/10/2019 

04 Nguyễn Ngọc Sa 
Mỹ Thắng, Phù 

Mỹ, Bình Định 

BĐ-94894-

TS 

Vây 

ánh 

sáng 

không có chứng chỉ 

thuyền trưởng theo 

quy định 

7.500.000 Không 

138/QĐ-

XPVPHC, 

ngày 

10/10/2019 

05 Nguyễn Hữu Long 
Hoài Hương, Hoài 

Nhơn, Bình Định 

BĐ-97543-

TS 

Vây 

ánh 

sáng 

không có chứng chỉ 

máy trưởng theo quy 

định; thuyền viên trên 

tàu cá không mang 

theo giấy tờ thùy thân 

theo quy định 

7.900.000 Không 

139/QĐ-

XPVPHC, 

ngày 

11/10/2019 

06 Nguyễn Văn Lân 
Hoài Hương, Hoài 

Nhơn, Bình Định 

BĐ-98107-

TS 

Vây 

ánh 

sáng 

không có chứng chỉ 

máy trưởng theo quy 

định 

7.500.000 Không 

140/QĐ-

XPVPHC, 

ngày 

11/10/2019 

07 Nguyễn Hoài Vũ Tuy An, Phú Yên 
KH-01619-

TS 
  

thuyền viên trên tàu 

cá không có tên trong 

sổ danh bạ thuyền 

viên tàu cá 

1.500.000 Không 

145/QĐ-

XPVPHC, 

ngày 

2/10/2019 

08 
Nguyễn Đức 

Thuận 
Phù Mỹ, Bình Định 

QNg-44331-

TS 
  

thuyền viên trên tàu 

cá không có tên trong 

sổ danh bạ thuyền 

viên tàu cá 

1.500.000 Không 

148/QĐ-

XPVPHC, 

ngày 

5/10/2019 

09 Nguyễn Văn Câu Phù Mỹ, Bình Định 
BĐ-92101-

TS 

Lưới 

Chuồn 

Người làm việc trên 

tàu cá không mang 

theo giấy tờ tùy thân 

400.000 Không 

149/QĐ-

XPVPHC, 

ngày 

5/10/2019 

10 Hồ Bầu 
Cát Khánh, Phù 

Cát, Bình Định 

BĐ-93595-

TS 

Vây 

ánh 

sáng 

Người làm việc trên 

tàu cá không mang 

theo giấy tờ tùy thân 

400.000 Không 

150/QĐ-

XPVPHC, 

ngày 

5/10/2019 

11 Hồ Văn Minh Phù Mỹ, Bình Định 
BĐ-94596-

TS 

Vây 

ánh 

sáng 

thuyền viên trên tàu 

cá không có tên trong 

sổ danh bạ thuyền 

viên tàu cá 

1.500.000 Không 

151/QĐ-

XPVPHC, 

ngày 

11/10/2019 



 

 

12 Hồ Văn Vinh Phù Mỹ, Bình Định 
BĐ-92080-

TS 

Vây 

ngày 

Người làm việc trên 

tàu cá không mang 

theo giấy tờ tùy thân 

400.000 Không 

152/QĐ-

XPVPHC, 

ngày 

14/10/2019 

13 Huỳnh Văn Đức 
Quy Nhơn, Bình 

Định 
không số 

xung 

điện 

tàng trữ công cụ kích 

điện trên tàu cá, 

không thực hiện đăng 

ký tàu cá theo quy 

định 

20.000.000 Không 

153/QĐ-

XPVPHC, 

ngày 

05/12/2019 

14 

Võ Thanh Huy 

(bị bắt ngày 

23/12/2019) 

Phước Thuận, Tuy 

Phước 
không số 

xung 

điện, 

xiếc 

máy 

KTTS kết hợp kích 

điện, không giấy phép 

KTTS, không đăng ký 

tàu cá theo quy định, 

không có bằng thuyền 

trưởng 

70.000.000 

tịch thu 1 cặp 

gọng xiếc, 

1 lưới xiếc,1 

diamo, 1 bộ kích 

điện, 1 bình 

acquy,  

03/QĐ-

XPVPHC, 

25/2/2020 

15 

Đào Tấn Đạt 

(bị bắt ngày 

23/12/2019) 

Phước Thuận, Tuy 

Phước 
không số 

xung 

điện, 

xiếc 

máy 

KTTS kết hợp kích 

điện, không giấy phép 

KTTS, không đăng ký 

tàu cá theo quy định, 

không có bằng thuyền 

trưởng 

70.000.000 

tịch thu 1 cặp 

gọng gỗ 1 lưới 

xiếc, 

1 diamo, 1 bộ 

kích điện, 1 bình 

acquy,  

04/QĐ-

XPVPHC, 

25/2/2020 

16 Trần Duy Tân 
Đức Phổ, Quãng 

Ngãi 

QNg-98873-

TS 
  

không đánh dấu nhận 

biết tàu cá 
6.000.000 Không 

01/QĐ-

XPVPHC, 

12/2/2020 

17 Huỳnh Đình Hiện 
Hoài Nhơn, Bình 

Định 

BĐ-98266-

TS 

câu cá 

ngừ 

không có chứng chỉ 

máy trưởng theo quy 

định 

7.500.000 Không 

02/QĐ-

XPVPHC, 

14/2/2020 

18 Nguyễn Văn Minh 
Mỹ An, Phù Mỹ, 

Bình Định 

BĐ-94032-

TS 

vây cá 

ngừ 

thuyền viên không 

mang theo giấy tờ tùy 

thân 

400.000 Không 

05/QĐ-

XPVPHC, 

26/2/2020 

19 Nguyễn Công Hồ 
Quy Nhơn, Bình 

Định 
PY-40840-TS   

thuyền viên không 

mang theo giấy tờ tùy 

thân 

400.000 Không 

06/QĐ-

XPVPHC, 

27/2/2020 

20 
Nguyễn Ngọc 

Viên 
Sông Cầu, Phú Yên PY-40585-TS   

hết hạn giấy chứng 

nhận ATKT tàu cá 
17.500.000 Không 

07/QĐ-

XPVPHC, 



 

 

28/2/2020 

21 Phan Văn Vương 
Mỹ An, Phù Mỹ, 

Bình Định 

BĐ-92153-

TS 

vây 

ánh 

sáng 

không có chứng chỉ 

thuyền trưởng theo 

quy định 

7.500.000 Không 

08/QĐ-

XPVPHC, 

10/3/2020 

22 Nguyễn Văn Ngọc Sông Cầu, Phú Yên PY-96777-TS   

không giấy phép 

KTTS, không đăng ký 

tàu cá 

57.500.000 

tịch thu ngư cụ 

vi phạm, tước 

quyền sử dụng 

bằng thuyền 

trưởng 9 tháng 

  

23 
01 giàn lưới kéo 

(giã cào đôi) 
vô chủ         

  
  

24 
01 giàn lưới kéo 

(giã cào đôi) 
vô chủ         

  
  

25 
Trương Hoài 

Khánh 
Đống Đa, QN 

BĐ-99279-

TS 

vây 

ánh 

sáng 

không thông báo đây 

đủ thông tin cho BQL 

Cảng cá trước khi 

vào, rời cảng theo quy 

định 

2.000.000 Không 

10/QĐ-

XPVPHC, 

10/4/2020 

26 Mai Trần Phiên Cát Hải, Phù Cát 
BĐ-30686-

TS 
 

không thông báo đây 

đủ thông tin cho tổ 

chức quản lý cảng cá 

trước khi vào hoặc rời 

cảng cá Đề Gi theo 

quy định 

3.500.000 Không 

11/QĐ-

XPVPHC, 

23/4/2020 
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